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1 20023227 Tô Thị Thúy Anh 26/11/2002 8 Trường Thcs Vĩnh Thuận 280 43'34 1

2 20074744 Phan Kim Ngân 23/01/2001 9 Trường Thcs Thị Trấn 260 50'28 1

3 19999684 Vo Thi Bich Ngoc 01/05/2001 9 Trường Thcs Thị Trấn 255 52'13 1

4 22130402 Đinh Trần Lĩnh 01/01/2001 9 Trường THCS Thị Trấn 250 47'29 1

5 20180467 Phạm Quế Hương 07/04/2001 9 Trường Thcs Thị Trấn 250 49'10 1

6 20079103 Nguyễn Hữu Ân 09/01/2004 6 Trường Thcs Vĩnh Thuận 240 46'42 1

7 20029642 Trần Thanh Sơn 21/03/2002 8 Trường Thcs Vĩnh Thuận 240 59'41 1

8 20192601 Đinh Lê Hoàn 02/11/2001 9 Trường THCS Thị Trấn 230 48'13 1

9 20039033 Nguyễn Thúy Ngọc 25/06/2001 9 Trường Thcs Vĩnh Thuận 230 55'47 1

10 20023308 Nguyễn Nhựt Minh 27/07/2001 9 Trường Thcs Vĩnh Thuận 230 56'48 1

11 20312110
Dương Nguyễn 

Triệu Anh
25/11/2001 9 Trường THCS Thị Trấn 225 44'9 1

12 20069036 Lâm Thế Vinh 26/06/2004 6 Trường Thcs Vĩnh Thuận 220 49'56 1

13 20173354 Châu Chí Cường 20/09/2001 9 Trường Thcs Thị Trấn 215 47'26 1

14 20052140 Vũ Hữu Thành 23/02/2003 7
Trường Thcs Vĩnh Bình 

Nam1
210 46'48 1

15 20163742 Phạm Văn Ngọ 18/11/2002 8
Trường THCS Vĩnh Bình 

Nam1
210 50'18 1

16 22134144 Lê Mạnh Liêm 03/01/2001 9 Trường Thcs Thị Trấn 210 47'46 1

17 20234946
Nguyễn Thị Quyền 

Chân
18/10/2001 9

Trường THCS Vĩnh Bình 

Nam1
210 56'27 1

18 20035027 Nguyễn Tuấn Anh 16/02/2001 9
Trường Tiểu Học Và Thcs 

Tân Thuận 1
210 60'0 5

19 20074607 Lâm Thị Trúc Linh 06/06/2002 8 Trường Thcs Thị Trấn 205 51'33 1

20 22142081 Phan Thị Thu Thảo 24/11/2001 9 Trường THCS Thị Trấn 205 54'59 1

21 19024582 Nguyễn Gia Bảo 29/08/2001 9 Trường Thcs Vĩnh Thuận 205 59'2 1

22 20219661 Danhthingoc Cam 17/08/2001 9 Trường Thcs Thị Trấn 200 44'33 1

23 20246671 Lý Thúy Duy 12/02/2001 9 Trường THCS Thị Trấn 195 48'50 1

KẾT QUẢ THI OLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2015-2016

Khóa thi ngày 03/3/2016



STT ID Họ và tên Ngày sinh Khối Trường Điểm
Thời 

gian

Lần 

thi

24 20220937 Trần Thái An 19/09/2001 9
Trường Thcs Vĩnh Bình 

Nam1
195 54'57 1

25 20239381 Dỗ Nhật Tiến 15/02/2004 6
Trường THCS Vĩnh Bình 

Nam1
190 51'1 1

26 20015606 Trương Như Tường 03/04/2001 9 Trường THCS Thị Trấn 190 58'1 1

27 20949397 Nguyễn Kim Thảo 02/09/2004 6
Trường THCS Vĩnh Bình 

Nam1
180 56'3 1

28 21180040 Trần Tuấn Khanh 26/06/2003 7 Trường Thcs Vĩnh Phong 2 180 42'49 2

29 19673591 Ngô Thị Bé Ngọc 30/04/2001 9 Trường THCS Thị Trấn 175 51'52 1

30 20034900 Tran Duc Luong 18/04/2003 7 Trường Thcs Vĩnh Thuận 170 43'41 1

31 20130414 Đặng Diễm Quyên 04/07/2001 8 Trường Thcs Thị Trấn 165 52'47 1

32 19582655 Đỗ Trang Thư 25/07/2001 9
Trường THCS Vĩnh Bình 

Nam1
165 55'22 1

33 20239548
Phạm Văn Hoàng 

Đệ
29/04/2004 6

Trường THCS Vĩnh Bình 

Nam1
160 48'55 1

34 20006192
Nguyễn Thuận 

Nguyen
27/05/2003 7

Trường Tiểu Học Và THCS 

Tân Thuận 1
160 40'9 1

35 20188796 Cao Thi Tuyet Nhi 27/02/2001 9 Trường Thcs Thị Trấn 160 50'50 1

36 20079562 Võ Bích Ngọc 16/08/2001 9 Trường Thcs Thị Trấn 155 53'12 1

37 20253119
Nguyễn Thị Cẩm 

Tuyên
19/02/2001 9 Trường THCS Bình Minh 155 54'9 1

38 20023593 Trần Thị Mỹ Chi 28/03/2001 9 Trường Thcs Vĩnh Thuận 155 56'40 1

39 20023305
Nguyễn Thị Ngọc 

Bích
06/07/2001 9 Trường Thcs Vĩnh Thuận 155 58'34 1

40 20077718 Nguyễn Bích Trâm 05/03/2001 9 Trường Thcs Vĩnh Phong 2 150 54'29 1

41 22185213
Huỳnh Thị Trúc 

Anh
20/04/2002 8 Trường THCS Thị Trấn 145 48'32 1

42 22212269
Nguyễn Thị Thúy 

Vân
09/11/1999 9 Trường THCS Thị Trấn 145 51'6 1

43 20048850
Nguyễn Ngọc 

Tường Vy
06/04/2001 9 Trường Thcs Thị Trấn 145 52'4 1

44 20034831 Trần Doản Nha 18/11/2003 7 Trường Thcs Vĩnh Thuận 140 37'40 1

45 22145519 Lê Hữu Duy 04/12/2002 8 Trường THCS Thị Trấn 135 51'43 1

46 20188692 Trương Tấn Thành 28/01/2001 9
Trường Thcs Vĩnh Bình 

Nam1
135 54'12 1

47 20246462
Huỳnh Thị Nguyệt 

Quế
13/01/2001 9 Trường THCS Thị Trấn 135 55'3 1

48 20293322
Nguyễn Thị Tú 

Quyên
04/01/2004 6

Trường THCS Vĩnh Bình 

Nam1
130 47'10 1
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49 21226186 Nguyễn Nhã Vy 26/11/2003 7 Trường THCS Vĩnh Phong 2 130 45'12 1

50 20034861 Nguyễn Việt Thái 04/01/2003 7 Trường THCS Vĩnh Thuận 130 50'21 1

51 20054142 Lê Phạm Thanh Nhã 19/04/2002 8 Trường THCS Vĩnh Thuận 130 50'24 1

52 20131297 Lê Khánh Vi 18/02/2002 8 Trường Thcs Bình Minh 130 54'29 1

53 20202836 Nguyễn Kim Yến 05/01/2001 9 Trường THCS Thị Trấn 130 57'13 1

54 20085308 Lê Trần Mai Anh 01/09/2001 9 Trường Thcs Vĩnh Phong 2 125 59'28 1

55 20239339
Phạm Châu Diễm 

Trinh
01/04/2004 6

Trường THCS Vĩnh Bình 

Nam1
120 56'32 1

56 20142863 Dương Hoài Bảo 25/05/2003 7 Trường Thcs Vĩnh Phong 2 120 37'28 1

57 20034872 Lê Chí Hào 06/04/2003 7 Trường THCS Vĩnh Thuận 120 52'32 1

58 20264213
Đỗ Cao Thảo 

Nguyên
01/02/2002 8

Trường THCS Vĩnh Bình 

Nam1
115 47'56 1

59 20118597 Trần Chí Bảo 04/04/2004 6 Trường THCS Vĩnh Thuận 110 48'37 1

60 20198415 Huỳnh Lê Thanh An 19/03/2003 7 Trường Thcs Vĩnh Phong 2 110 22'0 1

61 20085356 Lê Thị Diễm Linh 03/01/2001 9 Trường Thcs Vĩnh Phong 2 110 30'28 9

62 20085480
Võ Thị Phương 

Phương
02/11/2001 9 Trường Thcs Vĩnh Phong 2 110 45'21 1

63 20085458 Trương Thị Ý Nhi 04/05/2001 9 Trường Thcs Vĩnh Phong 2 100 51'57 1

64 20085331 Lê Hữu Trọng 27/01/2001 9 Trường Thcs Vĩnh Phong 2 95 44'27 1

65 20079138 Hồ Thuyền Ngọc 28/04/2004 6 Trường Thcs Vĩnh Thuận 90 47'17 1

66 20291850 Trần Văn Lực 29/05/2003 7 Trường Thcs Vĩnh Phong 2 90 39'21 1

67 20125970 Nguyễn Khánh Duy 21/11/2003 7 Trường Thcs Vĩnh Phong 2 90 43'19 1

68 20112126 Nguyễn Văn Chọn 22/12/2002 8
Trường Thcs Vĩnh Bình 

Nam1
90 54'3 1

69 22181966 Đinh Nhị Quỳnh 29/06/2002 8 Trường THCS Thị Trấn 85 50'45 1

70 20059811 Nguyễn Yến Nhi 21/04/2002 8 Trường Thcs Vĩnh Thuận 80 48'48 1

71 20083478 Ngo Trong Phuc 06/09/2002 8 Trường Thcs Bình Minh 80 52'47 1

72 22175182
Duong Thi Bao 

Ngan
16/11/2002 8 Trường THCS Thị Trấn 80 58'34 1

73 20107226 Phạm Thị Như Ý 29/07/2001 9 Trường Thcs Vĩnh Phong 2 80 51'25 1
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74 20185609 Tran Hoang Quân 12/07/2004 6
Trường Thcs Vĩnh Bình 

Nam1
70 41'53 1

75 20079240 Vũ Đình Khoa 21/11/2004 6 Trường Thcs Vĩnh Thuận 70 51'10 1

76 20118775 Tran Hong Ngoc 14/02/2004 6 Trường Thcs Vĩnh Thuận 70 54'18 1

77 20191655
Trương Đặng Bình 

Nguyên
20/01/2002 8

Trường Tiểu Học Và Thcs 

Tân Thuận 1
70 46'49 1

78 20028819
Nguyễn Trần Ngọc 

Xuân
25/05/2002 8 Trường Thcs Vĩnh Thuận 70 48'55 1

79 22208252 Tran Viet Thu 13/03/2002 8 Trường THCS Thị Trấn 70 56'28 1

80 20085508 Ngô Hoàng Phúc 23/12/2001 9 Trường Thcs Vĩnh Phong 2 70 52'23 1

81 20126093 Nguyễn Huy Thẳng 14/06/2002 8
Trường Tiểu Học Và THCS 

Tân Thuận 1
65 48'23 1

82 20077734 Phan Thị Anh Thư 04/05/2001 9 Trường Thcs Vĩnh Phong 2 65 41'10 1

83 20077709 Đặng Thị Huỳnh 20/11/2001 9 Trường Thcs Vĩnh Phong 2 65 44'51 1

84 22208286
La Pham Thuan 

Phong
30/04/2002 8 Trường THCS Thị Trấn 60 53'59 1

85 20023435 Hồ Hữu Ân 19/07/2001 9 Trường Thcs Vĩnh Thuận 60 51'30 4

86 20167581
Le Nguyển Quang 

Phong
07/01/2002 8 Trường THCS Thị Trấn 45 50'2 1


